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 MẪU TIÊU CHUẨN ĐƯỢC HỌC MÔN TIẾNG NÓI/NGÔN NGỮ

Học sinh phải đáp ứng ít nhất một trong bốn tiêu chuẩn liệt kê và phải đến trình độ là ảnh hưởng bất lợi đến thành quả giáo dục và cần giáo dục đặc biệt để học sinh được lợi ích từ chương trình giáo dục của em.  Mẫu này phải được nhóm IEP điền vào tại buổi họp cứu xét tiêu chuẩn.

	
	
	      

	Tên của Học Sinh 
	
	Trường

	

	
	

	Ngày Sinh của Học Sinh
	
	Lớp của Học Sinh

	
	
	

	

	Tên Giáo Viên/Giáo Viên Mẫu Giáo/Quản Lý Hồ Sơ
	
	Ngày



Báo Cáo

	1.
	Học sinh có bị một trở ngại nào về phát âm không?  Có trở ngại về phát âm là khi nào học sinh bỏ sót, sai lệch, thay thế và/hay thêm tiếng nói vào do phát âm sai.  Các lỗi lầm này không thật sự liên quan đến sự phát triển (nói đến tiêu chuẩn nhập liệu) và không liên quan đến dấu hoặc tiếng địa phương. Trẻ  phải: 1) có điểm từ mức trung bình đến trầm trọng đối với tuổi trẻ trên một trắc nghiệm phát âm tiêu chuẩn (ít nhất 1.5 sai lệch tiêu chuẩn dưới trung bình) và/hay điểm trong tầm từ trung bình đến trầm trọng đối với tuổi của trẻ trên một thang đánh giá; và 2) có phát âm sai làm khó nghe đến 50-80% của thời gian trong buổi kết nối tiếng nói.

Kiểm chứng:


	 Có
	 không

	2.
	Học sinh bị một trở ngại nào về ngôn ngữ không?  Có trở ngại về ngôn ngữ là khi nào học sinh bị ngôn ngữ lúc nghe (hiểu biết) và/hay lúc phát biểu (xuất phát) theo đặc điểm như sau:  (1) một bất thường/chậm trễ trong một hoặc nhiều lãnh vực sau đây có tác động đến sự giao tiếp:  hình thái học, phát âm học, ngữ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, thực dụng, thể thức nghe; và (2) điểm của học sinh trong tầm từ trung bình đến trầm trọng đối với tuổi của trẻ trên một trắc nghiệm được tiêu chuẩn hóa về ngôn ngữ (ít nhất 1.5 sai lệch tiêu chuẩn dưới trung bình) và/hay các thang đánh giá để đo trở ngại ngôn ngữ; và (3) một nhận xét và các thang đánh giá của giáo viên ghi ra mức khó khăn về hiểu biết hay phát biểu.

Kiểm chứng:


	 Có
	 không

	3.
	Học sinh có bị một trở ngại nào về hiểu biết không?   Có trở ngại về hiểu biết khi nào học sinh có một loạt tiếng nói không thích hợp với đặc điểm có nhiều hơn 5% kém khuyết khác loại và/hay đặc điểm phụ như hiểu biết kém này làm giảm cố gắng giao tiếp.   Điểm học sinh trong tầm từ trung bình đến trầm trọng đối với tuổi của trẻ trên một trắc nghiệm được tiêu chuẩn hóa về hiểu biết và/hay những thang đánh giá đo trở ngại về hiểu biết.


Kiểm chứng:


	 Có
	 không

	4.
	Học sinh có bị một trở ngại về giọng nói không?  Có trở ngại giọng nói khi: 1) học sinh liên tục bị các sai biệt dễ nhận thấy trong phẩm chất giọng nói phát ra, xướng âm, cường độ hoặc nhịp độ; hoặc 2) giọng nói không thích hợp đối với tuổi và giới tính của học sinh; hoặc 3) giọng nói làm cho người nghe không để ý đến ý nghĩa; và 4) sự khác biệt trong giọng nói làm khó giao tiếp và nghe.

Kiểm chứng:


	 có
	 không




	5.
	Học sinh có bị đặc điểm về kém khuyết Tiếng Nói/Ngôn Ngữ không?
	 có
	 không

	
	Nếu ghi "Không", đi thẳng đến "QUYẾT ĐỊNH về TIÊU CHUẨN" dưới đây.

Kiểm chứng:


	
	

	6.
	Khuyết tật về tiếng nói/ngôn ngữ của học sinh có ảnh hưởng bất lợi đến thành quả giáo dục của em không?
	 có
	 không

	
	Kiểm chứng:

Lớp hiện tại:



Tham dự:



Kỷ luật/hành vi:



Hoạt Động Xã Hội/Tình Cảm:



Điều khác:

	
	

	7.
	Ảnh hưởng bất lợi do kết quả khuyết tật về tiếng nói ngôn ngữ của học sinh có thể sửa chữa được hay không qua các việc sửa đổi chương trình giáo dục thường lệ của học sinh?

	 có
	 không

	
	Kiểm chứng


	
	

	8.
	Khuyết tật về tiếng nói/ngôn ngữ của học sinh ảnh hưởng bất lợi đến thành quả giáo dục của em đến độ em cần phải được giáo dục đặc biệt để được lợi ích từ chương trình giáo dục của em không?

	 có
	 không

	
	Kiểm chứng


	
	





QUYÊT ĐỊNH XÉT TIÊU CHUẨN: Kết luận của nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân là Học Sinh này 
ĐỦ/KHÔNG ĐỦ (khoanh tròn một) tiêu chuẩn được giáo dục đặc biệt với tư cách là một học sinh có khuyết tật về tiếng nói/ngôn ngữ.



Cập nhật ngày 2 tháng Tám, 2012
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